
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Cẩm Thủy, ngày        tháng 11 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức  

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thuỷ năm 2024 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM THUỶ 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Luật tổ chức tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Quyết định số 168/QĐ-BNV ngày 12/3/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Công văn số 

336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm; 

Căn cứ Công văn số 12952/UBND-THKH ngày 05/9/2024 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo 

dục và Đào tạo huyện Cẩm Thuỷ;  

Căn cứ Công văn số 1947/SNV-CCVC ngày 06/9/2024 của Sở Nội vụ về 

việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện 

Cẩm Thuỷ;  

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/2/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; 

Xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

năm 2024 tại Báo cáo số 02/BC-HĐXT ngày 13/11/2024, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào 

tạo huyện Cẩm Thuỷ năm 2024 (có phụ lục kèm theo)  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng HĐND và UBND; Trưởng phòng Nội vụ; Hội đồng xét 

tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024; Thủ tưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2 QĐ;  

- Sở Nội vụ, Sở GD và ĐT Thanh Hóa (để báo cáo); 

- Trang thông tin điện tử huyện Cẩm Thuỷ; 

- Lưu: VT, NV, HĐXT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /11/2024 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thuỷ) 

I. VỊ TRÍ XÉT TUYỂN: GIÁO VIÊN VĂN HOÁ TIỂU HỌC HẠNG III 

   

TT SBD Họ và tên 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình độ  

chuyên 

môn 

Vị trí tuyển 

dụng 

Dân 

tộc 

Đối tượng  

ưu tiên 

Điêm  

ưu 

tiên 

Kết quả điểm phỏng 

vấn Tổng  

điểm 

Ghi 

chú GK 

số 1 

GK 

số 2 

Điểm 

TB 

1 TH 19 Trương Thị  Hoa 12/8/2002 

Thôn Khiêng, xã 

Hạ Trung, huyện 

Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 95,00 95,00 95,00 100,00   

2 TH 93 Đỗ Thị Tuyết 01/6/1985 

Thôn Đồi Chông, 

xã Cẩm Vân, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh 

Con Bệnh 

binh  

2/3 (61%) 

5,0 95,00 95,00 95,00 100,00   

3 TH 51 Trương Thị Nga 05/12/2002 

Thôn Cù Mu, xã 

Hạ Trung, huyện 

Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 92,50 92,50 92,50 97,50   

4 TH 56 Bùi Minh Nguyệt 20/01/2002 

Lương Ngọc, xã 

Cẩm Lương, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 92,50 92,50 92,50 97,50   

5 TH 43 Bùi Thị Cẩm Linh 29/6/2001 

Thôn Vàn Thung, 

xã Cẩm Thạch, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 91,00 91,00 91,00 96,00   

6 TH 04 Bùi Thị  Ánh 08/4/1997 

Thôn Phúc Tân, 

xã Cẩm Tân, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 90,00 90,00 90,00 95,00   

7 TH 06 Cao Thị Diễm 05/8/1988 

Tổ dân phố 

Dương Đình Huệ, 

thị trấn Phong 

Sơn, huyện Cẩm 

Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 90,00 90,00 90,00 95,00   
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8 TH 08 Đặng Thị Dung 15/10/1986 

Tổ dân phố Đại 

Đồng, thị trấn 

Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     95,00 95,00 95,00 95,00   

9 TH 13 Đinh Thị  Hằng 10/5/1990 

Thôn Quý Lâm, 

xã Cẩm Quý, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 90,00 90,00 90,00 95,00   

10 TH 15 Lê Thị Hằng 10/8/1985 

Thôn Tiên Lăng, 

xã Cẩm Vân, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh 

Con 

Thương 

binh 3/4 

(45%) 

5,0 90,00 90,00 90,00 95,00   

11 TH 23 Lưu Thị Hương 09/02/1998 

Thôn Phú Xuân, 

xã Cẩm Tân, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     95,00 95,00 95,00 95,00   

12 TH 39 Hà Dạ  Linh 03/12/2001 

Thôn Duồng, xã 

Điền Hạ, huyện 

Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 90,00 90,00 90,00 95,00   

13 TH 53 Phạm Thị Nga 20/7/2002 

Thôn Cánh Én, xã 

Cẩm Thành, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 90,00 90,00 90,00 95,00   

14 TH 59 Hà Văn Nhật 09/6/2001 

Thôn Bít Bả, xã 

Điền Thượng, 

huyện Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 90,00 90,00 90,00 95,00   

15 TH 60 Lê Bá Long Nhật 19/9/2002 

Thôn Bái Tôm, xã 

Điền Quang, 

huyện Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Thái 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 90,00 90,00 90,00 95,00   

16 TH 63 Cao Thị Nhung 02/8/2002 

Thôn Kim Mẫm, 

xã Cẩm Lương, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 90,00 90,00 90,00 95,00   

17 TH 69 Hà Thị Quỳnh 16/9/1988 

Ngõ 5, hẻm 3, SN 

15, Tổ dân phố 

Hoà Bình, thị trấn 

Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 90,00 90,00 90,00 95,00   
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18 TH 91 Phùng Xuân Tuấn 05/4/1986 

Thôn Phú Sơn, xã 

Cẩm Châu, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Dao 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 90,00 90,00 90,00 95,00   

19 TH 95 Cao Thị Vân 14/12/1997 

Thôn Phúc Mỹ, 

xã Cẩm Tân, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 90,00 90,00 90,00 95,00   

20 TH 18 Lê Thế Hiếu 27/4/2002 

Thôn Điền Tiến, 

xã Điền Lư, 

huyện Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     90,00 95,00 92,50 92,50   

21 TH 52 Phạm Quỳnh Nga 02/5/1996 

SN61 tỉnh lộ 505, 

thôn Tân Đại, xã 

Thăng Long, 

huyện Nông Cống 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     92,50 92,50 92,50 92,50   

22 TH 41 Nguyễn Thị Linh 01/11/2002 

Thôn Phúc Tân, 

xã Cẩm Tân, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     92,50 91,00 91,75 91,75   

23 TH 01 Lê Phương Anh 01/3/1999 

Tổ dân phố Hoà 

Bình, thị trấn 

Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     90,00 90,00 90,00 90,00   

24 TH 12 Triệu Nhật Hải 28/10/2002 

Tổ dân phố Đồng 

Chạ, thị trấn 

Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     90,00 90,00 90,00 90,00   

25 TH 25 Nguyễn Khánh Huyền 26/12/2002 

Thôn Chiềng 

Chanh, xã Cẩm 

Thành, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 85,00 85,00 85,00 90,00   

26 TH 26 
Trương Thị 

Khánh 
Huyền 28/5/2002 

Thôn Cánh Én, xã 

Cẩm Thành, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 85,00 85,00 85,00 90,00   

27 TH 30 Bùi Thị Khánh 02/9/1989 

Thôn Quan Phác, 

xã Cẩm Vân, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 85,00 85,00 85,00 90,00   
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28 TH 31 Bùi Mạnh Kiên 23/3/2002 

Thôn Giổi, xã Ái 

Thượng, 

 huyện Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 85,00 85,00 85,00 90,00   

29 TH 34 Nguyễn Thị Lan 09/8/2002 

Thôn Điền Thái, 

xã Điền Trung, 

huyện Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     90,00 90,00 90,00 90,00   

30 TH 48 Nguyễn Khánh Ly 31/7/1995 

Tổ Dân phố 

Phong Ý, thị trấn 

Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     90,00 90,00 90,00 90,00   

31 TH 54 Lê Kim Ngân 04/9/2001 

Thôn Chén, xã 

Cẩm Thạch, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     90,00 90,00 90,00 90,00   

32 TH 68 Phạm Bá Quân 18/10/2002 

Thôn Chiềng 

Mưng, xã Điền 

Thượng, huyện 

Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     90,00 90,00 90,00 90,00   

33 TH 72 Nguyễn Đức Thành 16/02/1999 

Thôn Phúc Ngán 

vải, xã Cẩm 

Ngọc, huyện Cẩm 

Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     90,00 90,00 90,00 90,00   

34 TH 75 Lê Thị Thơm 02/9/1998 

Thôn Thành 

Long, xã Cẩm 

Thành, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     90,00 90,00 90,00 90,00   

35 TH 77 Lường Lê Anh Thư 16/01/2002 

Thôn Do Trung, 

xã Cẩm Tân, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     90,00 90,00 90,00 90,00   

36 TH 83 Lê Quỳnh Trâm 28/4/2002 

Tổ dân phố Đại 

Đồng, thị trấn 

Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     90,00 90,00 90,00 90,00   

37 TH 90 Vũ Đào Khả Tú 21/10/2002 

Tổ dân phố 

Dương Đình Huệ, 

thị trấn Phong 

Sơn, huyện Cẩm 

Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     90,00 90,00 90,00 90,00   
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38 TH 94 Nguyễn Khánh Vân 10/02/2002 

Thôn Trung Hà, 

xã Cẩm Tân, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     90,00 90,00 90,00 90,00   

39 TH 96 Lê Thị Yên Vi 21/10/2002 

Phố Điền Lư, xã 

Điền Lư, huyện 

Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     90,00 90,00 90,00 90,00   

40 TH 33 Đặng Tùng Lâm 15/02/2002 

Bản Chăm, xã 

Phú Nghiêm, 

huyện Quan Hoá 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Thái 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 80,00 80,00 80,00 85,00   

41 TH 40 Phạm Hải Linh 09/9/2002 

Thôn Vàn Thung, 

xã Cẩm Thạch, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 80,00 80,00 80,00 85,00   

42 TH 65 Hà Thu Phương 09/8/2001 

Thôn Bít Bả, xã 

Điền Thượng, 

huyện Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 80,00 80,00 80,00 85,00   

43 TH 84 Hà Thị Trâm 03/02/2001 

Thôn Bố, xã Lũng 

Cao, huyện Bá 

Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Thái 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 70,00 70,00 70,00 75,00   

44 TH 29 Hà Thị Huyền 24/5/2002 

Bản Chiềng, xã 

Phú Sơn, 

 huyện Quan Hoá 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Thái 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 65,00 65,00 65,00 70,00   

45 TH 02 Lò Phương Anh 09/12/2002 

Khu 5, thị trấn 

Hồi Xuân,  

huyện Quan Hoá 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Thái 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 65,00 63,00 64,00 69,00 

  

46 TH 27 Hà Thanh Huyền 18/6/2002 

Bản Bút, xã Nam 

Xuân, huyện 

Quan Hoá 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Thái 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 63,00 63,00 63,00 68,00   

47 TH 16 Vũ Thị Hằng 14/7/1993 

Số 25 Phạm Hồng 

Thái, phường 

Trường Sơn, 

Thành phố Sầm 

Sơn 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh 

  

  66,00 66,00 66,00 66,00 

  

48 TH 49 Phạm Minh Lý 03/01/2000 

Thôn Phú Xá 2, 

xã Xuân Lập, 

huyện Thọ Xuân 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     65,00 65,00 65,00 65,00   
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49 TH 71 Bùi Thị Phương Thanh 30/8/2002 

Thạch Yến, xã 

Thạch Cẩm, 

huyện Thạch 

Thành 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 60,00 60,00 60,00 65,00   

50 TH 79 Lương Diệu Thuỳ 24/5/2002 

Bản Chiềng, xã 

Phú Sơn, 

 huyện Quan Hoá 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Thái 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 60,00 60,00 60,00 65,00   

51 TH 03 Lê Thị Lan Anh 02/5/2002 

Văn Nhân, Hải 

Nhân, thị xã Nghi 

Sơn 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     60,00 61,00 60,50 60,50 

  

52 TH 14 Hà Thị Nguyệt Hằng 16/11/2002 

Bản Đồng Tâm, 

xã Phú Nghiêm, 

huyện Quan Hoá 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Thái 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 55,00 55,00 55,00 60,00   

53 TH 20 
Quách Thị 

Khánh 
Hoà 09/01/2000 

Thôn Sành, xã 

Cẩm Ngọc,  

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 55,00 55,00 55,00 60,00   

54 TH 22 Bùi Thị  Hồng 05/5/2000 

Thôn Ngọc Liên, 

xã Cẩm Liên, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 55,00 55,00 55,00 60,00   

55 TH 66 Trương Thị Phương 11/11/1994 

Thôn Cẩm Bộ, xã 

Thành Minh, 

huyện Thạch 

Thành 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 55,00 55,00 55,00 60,00   

56 TH 89 Bùi Thị Kiều Trinh 19/8/2001 

Thôn Giang 

Trung, xã Cẩm 

Giang, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 55,00 55,00 55,00 60,00   

57 TH 36 Bùi Thị Lệ 30/5/2002 

SN 151, Thôn 5, 

xã Ngọc Liên, 

huyện Ngọc Lặc 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 50,00 50,00 50,00 55,00   

58 TH 37 Hà Thị Liên 13/8/2002 

Thôn Bẹt, xã Cẩm 

Thạch, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 50,00 50,00 50,00 55,00   

59 TH 76 Trương Thị Thu 20/12/2002 

Thôn Trúc, xã 

Điền Trung, 

huyện Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 

50,00 50,00 

50,00 55,00 
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60 TH 85 Bàn Thuỳ Trang 06/5/2001 

Thôn Bình Yên, 

xã Cẩm Bình, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Dao 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 50,00 50,00 50,00 55,00   

61 TH 92 Cao Thị Thuỷ Tuyên 16/11/2002 

Thôn Chiềng 

Chanh, xã Cẩm 

Thành, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 50,00 50,00 50,00 55,00   

62 TH 98 Bùi Thị Hải Yến 16/9/2002 

Thủ Chính, xã 

Thành Trực, 

huyện Thạch 

Thành 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 50,00 50,00 50,00 55,00   

63 TH 21 Bùi Văn Hoàng 28/01/1991 

Xuân Minh, Ngọc 

Trung,  

Ngọc Lặc 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 45,00 45,00 45,00 50,00 

  

64 TH 24 Hoàng Thị Thu  Hương 04/10/2002 

SN 287, Đường 

ao cá Bác Hồ, 

thôn Quan rung1, 

xã Thiệu Tiến, 

huyện Thiệu Hoá 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     50,00 50,00 50,00 50,00   

65 TH 28 Nguyễn Thị Huyền 30/10/2002 

Số 31/50, Phố 

Thành Yên, 

Phường Quảng 

Thành, Thành phố 

Thanh Hoá 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     50,00 50,00 50,00 50,00   

66 TH 35 Lê Mai Lan 17/10/2002 

Thôn Bái Tôm, xã 

Điền Quang, 

huyện Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     50,00 50,00 50,00 50,00   

67 TH 38 Lộc Thị Diệu Linh 13/3/2002 

Bản Bút Xuân, xã 

Nam Xuân, huyện 

Quan Hoá 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Thái 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 45,00 45,00 45,00 50,00   

68 TH 74 Hà Thị Thoan 26/01/2002 

Thôn Pọng, xã 

Văn Nho, 

 huyện Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Thái 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 45,00 45,00 45,00 50,00   
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69 TH 80 Bùi Thị Thuỷ 27/9/2002 

Thôn Vền Ấm 

Khà, xã Điền 

Quang, huyện Bá 

Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 45,00 45,00 45,00 50,00   

70 TH 82 Nguyễn Thị Tình 14/9/1985 

Thôn Ái Đình, xã 

Thạch Bình, 

huyện Thạch 

Thành 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     50,00 50,00 50,00 50,00   

71 TH 97 Nguyễn Thị Yến 02/11/2002 

Thôn Lộc Phượng 

2, xã Thành Vinh, 

huyện Thạch 

Thành 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 45,00 45,00 45,00 50,00   

72 TH 45 Phạm Thị Bích Loan 14/6/2002 

Khu Phố 1, 

Phường Phú Sơn, 

thị xã Bỉm Sơn 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh 

    47,00 47,00 

47,00 47,00 

  

73 TH 09 Bùi Vân  Dung 07/02/2002 

Thôn Mé, xã Ái 

Thượng,  

huyện Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 40,00 40,00 40,00 45,00   

74 TH 81 Hà Hương  Thuỷ 17/4/2002 

Bản Sại, xã Phú 

Lệ, huyện Quan 

Hoá 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Thái 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 40,00 40,00 40,00 45,00   

75 TH 47 Cầm Thị Luyện 21/02/2001 

Thôn Chinh, xã 

Xuân Chinh, 

huyện Thường 

Xuân 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Thái 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 

35,00 35,00 

35,00 40,00 

  

76 TH 58 Bùi Như Nguyệt 13/6/2002 

Thôn Hồ Quang, 

xã Điền Quang, 

huyện Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 35,00 35,00 35,00 40,00   

77 TH 78 Nguyễn Minh  Thuỳ 18/11/2002 

Thôn Quảng Yên, 

xã Thạch Quảng, 

huyện Thạch 

Thành 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     40,00 40,00 40,00 40,00   

78 TH 87 Tào Thị Huyền Trang 04/6/2002 

Thôn Kéo, xã 

Điền Trung, 

huyện Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     40,00 40,00 40,00 40,00   
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79 TH 05 Trần Văn  Chiến 09/3/1999 

Phố Lê Lợi, thị 

trấn Lang Chánh, 

huyện Lang 

Chánh 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh     35,00 37,00 36,00 36,00   

80 TH 55 Bùi Thị Ngọc 06/4/2002 

Thôn Trung Thuỷ, 

xã Lương Trung, 

huyện Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 30,00 30,00 30,00 35,00   

81 TH 88 Nguyễn Thu Trang 11/5/2002 

Khu 1, thị trấn 

Hồi Xuân, huyện 

Quan Hoá 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh   

  35,00 35,00 

35,00 35,00 

  

82 TH 10 Bùi Thị Duyên 10/8/1995 

Thôn Ben, xã 

Lương Nội, huyện 

Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 25,00 25,00 25,00 30,00   

83 TH 07 Trịnh Tiến Dĩnh 04/9/2002 

Khu 7, thị trấn 

Hồi Xuân, huyện 

Quan Hoá 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Thái 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 20,00 20,00 20,00 25,00   

84 TH 11 Nguyễn Thị  Hà 23/01/2002 

Thôn Bái Tôm, xã 

Điền Quang, 

huyện Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 20,00 20,00 20,00 25,00   

85 TH 17 Phạm Lê Thu Hiền 10/9/2002 

Thôn Hang, xã 

Thiết Ống,  

huyện Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0     

 
5,00 Vắng 

86 TH 32 Ngân Tùng Lâm 13/10/2001 

Thôn La ca, xã Cổ 

Lũng, huyện Bá 

Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Thái 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0     

 
5,00 Vắng 

87 TH 50 
Lương Thị 

Ngọc 
Mai 08/5/2002 

Bản Luốc Làu, xã 

Mường Mìn, 

huyện Quan Sơn 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Thái 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0     

 
5,00 Vắng 

88 TH 62 Cao Thị Quỳnh Như 23/8/2002 

Thôn Nâm Trẹn, 

xã Cẩm Thành, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Mường 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0     

 
5,00 Vắng 

89 TH 67 Nguyễn Thị  Phương 01/6/1996 

Số 60 Khu 4, thị 

trấn Hồi Xuân, 

huyện Quan Hoá 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Thái 
Dân tộc 

thiểu số 
5,0     

 
5,00 

Vắng 
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90 TH 42 
Nguyễn Thị 

Khánh 
Linh 09/6/1996 

Thôn Trung Sơn, 

xã Lương Trung, 

huyện Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh         
  

Vắng 

91 TH 44 Trần Phương Linh 15/12/2002 

Thôn Điền Tiến, 

xã Điền Lư, 

huyện Bá Thước 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh         
  

Vắng 

92 TH 46 Cao Thị Lương 15/6/1984 

Vân Lương, 

Thành Tiến, 

huyện Thạch 

Thành 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh         
  

Vắng 

93 TH 57 Vũ Thị Thu Nguyệt 01/8/2000 

Thôn Thuận, xã 

Quảng Nham,  

huyện Quảng 

Xương 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh         
  

Vắng 

94 TH 61 Nguyễn Lê Cẩm Nhi 20/10/2002 

Thôn Phú Xuân, 

xã Cẩm Tân, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh         
  

Vắng 

95 TH 64 Nguyễn Thị Nhung 10/02/2001 
xã Cẩm Tân, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh   

      
  

Vắng 

96 TH 70 Vũ Thu Sáu 14/8/1991 

Tổ dân phố Nghĩa 

Dũng, thị trấn 

Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh         
  

Vắng 

97 TH 73 Thiều Phương Thảo 22/8/2002 

Đội 2, Triệu Tiền, 

Đông Tiến, huyện 

Đông Sơn 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh   

      
  

Vắng 

98 TH 86 Nguyễn Thị Hà Trang 05/01/2001 

Thôn Eo Lê, xã 

Cẩm Tân, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Giáo dục  

Tiểu học 

Giáo viên văn 

hoá tiểu học  

hạng III 

Kinh         
  

Vắng 
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II. VỊ TRÍ XÉT TUYỂN: VĂN THƯ VIÊN TRUNG CẤP 

TT SBD Họ và tên 
Ngày, tháng,  

năm sinh 

Hộ khẩu thường 

trú 

Trình độ  

chuyên 

môn 

Vị trí tuyển 

dụng 

Chứng 

chỉ 

Đối tượng 

ưu tiên 

Điểm  

ưu 

tiên 

Kết quả điểm phỏng 

vấn 
Tổng  

điểm 

Ghi 

chú GK 

số 1 

GK 

số 2 

Điểm 

TB 

1 VT 02 Nguyễn Thị Thu 15/02/1983 

Tổ dân phố Tân 

An, thị trấn 

Phong Sơn, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Trung cấp  

Văn thư-

lưu trữ 

Văn thư viên 

Trung cấp 
    

  

95,00 95 95,00 95,00 

  

2 VT 05 Trương Thị Viên 23/10/1983 

Thôn Yên Duyệt, 

xã Cẩm Yên, 

 huyện Cẩm Thuỷ 

Trung cấp  

Hành 

chính Văn 

thư 

Văn thư viên 

Trung cấp 
  

Dân tộc 

 thiểu số 
5,0 90,00 90 90,00 95,00 

  

3 VT 04 
Nguyễn Thị 

Thảo 
Trang 15/5/1983 

SN 129, Tổ dân 

phố Tân An, thị 

trấn Phong Sơn, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Trung cấp 

Lưu trữ 

Văn thư viên 

Trung cấp 
    

  

90,00 90 90,00 90,00 

  

4 VT 03 Phạm Thị Thư 24/6/1987 

Tổ dân phố 

Trường Ngọc, thị 

trấn Phong Sơn, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Cao đẳng  

quản trị 

văn phòng 

Văn thư viên 

Trung cấp 

CCNV 

văn thư 

Con người 

có công  

với cách 

mạng  

5,0 75,00 75 75,00 80,00 

  

5 VT 01 Nguyễn Thị Chanh 07/3/1987 

Thôn Tiến Long, 

xã Cẩm Phú, 

huyện Cẩm Thuỷ 

Đại học 

thông tin  

thư viện 

thiết bị 

Văn thư viên 

Trung cấp 

CCNV 

Văn 

thư 

-lưu 

trữ-

Hành 

chính 

văn 

phòng 

    53,00 53 53,00 53,00 

  

 

 

 

 

 

 



 14 

III. VỊ TRÍ XÉT TUYỂN: GIÁO VIÊN ĐỊA LÝ THPT  

TT SBD Họ và tên 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình độ  

chuyên 

môn 

Vị trí tuyển 

dụng 

Chứng 

chỉ 

Đối 

tượng ưu 

tiên 

Điểm  

ưu 

tiên 

Kết quả điểm phỏng 

vấn Tổng  

điểm 

Ghi 

chú GK 

số 1 

GK 

số 2 

Điểm 

TB 

1 ĐL 03 Ngô Thị Thu Hằng 29/10/1990 

TDP Đại Đồng, 

thị trấn Phong 

Sơn, huyện Cẩm 

Thuỷ 

Cử nhân 

sư phạm 

Địa lý 

Giáo viên 

Địa lý Trung 

học  

phổ thông 

hạng III 

  

  

  95,00 95,00 95,00 95,00 

  

2 ĐL 02 Nguyễn Thị Hà 25/7/1988 

Thôn Hạc Sơn, 

xã Cẩm Bình, 

huyện Cẩm 

Thuỷ 

Đại học 

sư phạm 

Địa lý 

Giáo viên 

Địa lý Trung 

học  

phổ thông 

hạng III 

  
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 85,00 85,00 85,00 90,00 

  

3 ĐL 08 Nguyễn Thị  Vân 02/3/1993 

Thôn Tượng 

Liên 1, xã 

Thạch Tượng, 

huyện Thạch 

Thành 

Đại học 

sư phạm 

Địa lý 

Giáo viên 

Địa lý Trung 

học  

phổ thông 

hạng III 

  
Dân tộc 

thiểu số 
5,0 70,00 70,00 70,00 75,00 

  

4 ĐL 10 Trương Thị  Xuân 28/3/1989 

Thôn Minh 

Long, xã Cẩm 

Long, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

Địa lý 

Giáo viên 

Địa lý Trung 

học  

phổ thông 

hạng III 

CC 

NVSP 

Dân tộc 

thiểu số 
5,0 66,00 66 66,00 71,00 

  

5 ĐL 01 Bùi Ngọc Hà 01/11/2002 

Khu phố Mốt, 

thị trấn Cành 

Nàng, huyện Bá 

Thước 

Cử nhân 

sư phạm 

Địa lý 

Giáo viên 

Địa lý Trung 

học  

phổ thông 

hạng III 

  
Dân tộc 

thiểu số 
5,0     

 
5,00 

Vắng 

6 ĐL 05 Bùi Thị  Nga 02/02/1985 

Thôn Do Trung, 

xã Cẩm Tân, 

huyện Cẩm 

Thuỷ 

Đại học 

sư phạm 

Địa lý 

Giáo viên 

Địa lý Trung 

học  

phổ thông 

hạng III 

  
Dân tộc 

thiểu số 
5,0     

 
5,00 

Vắng 
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7 ĐL 04 Trần Thị  Hằng 23/12/1994 

Thôn Thành 

Long, xã Cẩm 

Thành, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

sư phạm 

Địa lý 

Giáo viên 

Địa lý Trung 

học  

phổ thông 

hạng III 

          
  

Vắng 

8 ĐL 06 Trịnh Thị Thọ 01/11/1982 

Thôn Đan Nê2, 

xã Yên Thọ, 

huyện Yên Định 

Đại học 

sư phạm 

Địa lý 

Giáo viên 

Địa lý Trung 

học  

phổ thông 

hạng III 

          
  

Vắng 

9 ĐL 07 Nguyễn Thị Tuyết 11/5/1984 

Thôn 1, xã Thọ 

Thanh, 

 huyện Thường 

Xuân 

Đại học 

sư phạm 

Địa lý 

Giáo viên 

Địa lý Trung 

học  

phổ thông 

hạng III 

          
  

Vắng 

10 ĐL 09 Đỗ Xuân Vinh 17/8/1994 

Thôn Thành 

Long, xã Cẩm 

Thành, huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cử nhân 

sư phạm 

Địa lý 

Giáo viên 

Địa lý Trung 

học  

phổ thông 

hạng III 

            
 

Vắng 
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